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1. Mở đầu
Chức năng của hệ thống phanh thông thường là 

để giảm tốc độ hay dừng xe bằng cách sử dụng 2 loại 
lực cản. Loại thứ nhất là lực cản giữa má phanh và 
đĩa phanh (Hay giữa má phanh và trống phanh) và 
loại thứ 2 là giữa lốp và mặt đường. Phanh có thể 
được ổn định nếu: Lực cản hệ thống phanh < lực cản 
giữa lốp và mặt đường.

Nếu mối liên hệ trên bị đảo ngược lại, bánh xe 
sẽ bị bó cứng và bánh xe bắt đầu bị trượt. Và như 
vậy xe mất tính ổn định lái. ABS là hệ thống phanh 
điều khiển áp suất dầu tác dụng lên các xi lanh bánh 
xe để ngăn không cho nó bị bó cứng khi phanh gấp 
hay phanh trên đường trơn. Nó cũng đảm bảo tính 
ổn định dẫn hướng trong quá trình phanh nên xe vẫn 
có thể lái được. Để giúp SV ngành Kỹ thuật hiểu rõ 
hơn về một số lỗi cơ bản và cách xử lý, bài viết đưa 
ra cách bảo dưỡng hệ thống phanh ABS nhằm phục 
vụ dạy học Học phần Bảo trì gầm Ô tô cho sinh viên 
kỹ thuật.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống 
phanh ABS
2.1.1. Cấu tạo

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên ô tô có 
cấu tạo bao gồm:

a. Cảm biến tốc độ: Cảm biến tốc độ (roto) được 
lắp ở bánh trước và bánh sau. Cấu tạo cảm biến gồm 
có nam châm vĩnh cửu, cuộn dây, lõi từ. Cảm biến 
này giúp nhận biết tốc độ của xe và truyền tín hiệu 
cho bộ xử lý ECU. 

b. Bộ chấp hành phanh ABS: Bộ chấp hành thuỷ 
lực ABS có nhiệm vụ cung cấp mức áp suất dầu tối 

ưu nhất đến những xylanh phanh bánh xe; để chống 
tình trạng bó cứng phanh theo lệnh từ bộ điều khiển 
ABS. Cấu tạo bộ chấp hành phanh ABS gồm có van 
điện tử, bình tích áp, motor điện và bơm dầu.

Hình 2.1: Sơ đồ HT phanh ABS
c. Van điện từ: Van điện từ trong bộ chấp hành 

có hai loại: loại 2 vị trí và 3 vị trí. Cấu tạo chung 
của một van điện từ gồm có một cuộn dây điện, lõi 
van, các cửa van và van một chiều. Van điện từ có 
chức năng đóng mở các cửa van theo sự điều khiển 
của ECU để điều chỉnh áp suất dầu đến các xy lanh 
bánh xe. 

d. Mô tơ điện và bơm dầu: Một bơm dầu kiểu 
piston được dẫn động bởi một mô tơ điện, có chức 
năng đưa ngược dầu từ bình tích áp về xy lanh chính 
trong các chế độ giảm và giữ áp. Bơm được chia ra 
hai buồng làm việc độc lập thông qua hai piston trái 
và phải được điều khiển bằng cam lệch tâm. Các van 
một chiều chỉ cho dòng dầu đi từ bơm về xy lanh 
chính. 

e. Bình tích áp: Chứa dầu hồi về từ xy lanh phanh 
bánh xe, nhất thời làm giảm áp suất dầu ở xy lanh 
phanh bánh xe.
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g. Bộ điều khiển ABS: Bộ điều khiển này đóng 
vai trò là trung tâm điều khiển hệ thống phanh. Đây 
là nơi tiếp nhận thông tin về tốc độ ở các bánh xe. 
Từ đó tính toán và ra lệnh cho bộ chấp hành phanh 
thuỷ lực cung cấp áp suất dầu phù hợp; để chống tình 
trạng bó cứng phanh.
2.1.2. Nguyên lý hoạt động: Nguyên lý hoạt động hệ 
thống chống bó cứng phanh ABS trên xe ô tô như 
sau:

a. Khi phanh bình thường (ABS không hoạt động)
 ABS không hoạt động trong quá trình phanh bình 

thường và ECU không gửi dòng điện đến cuộn dây 
của van điện. Bình thường van 3 vị trí bị ấn xuống 
bởi lò xo và cửa A mở, cửa B đóng

Khi đạp phanh, áp suất dầu trong xy lanh phanh 
chính tăng, dầu phanh chảy từ xi lanh phanh chính 
qua cửa A đến cửa C trong van điện 3 vị trí rồi tới xy 
lanh bánh xe. Dầu phanh không vào được bơm bởi 
van một chiều số 1 gắn trong mạch bơm. Khi nhả 
chân phanh, dầu phanh hồi từ xy lanh bánh xe về xy 
lanh chính qua cửa C đến cửa A và van một chiều số 
3 trong van điện 3 vị trí. 

Hình 2.2: Khi phanh thường
b. Khi phanh gấp (ABS hoạt động) 
Nếu có bất kỳ bánh xe nào gần bị bó cứng khi 

phanh gấp, bộ chấp hành thủy lực điều khiển giảm áp 
suất dầu phanh tác dụng lên xy lanh bánh xe đó theo 
tín hiệu từ ECU. Vì vậy bánh xe không bị hãm cứng. 

- Chế độ giảm áp: Khi một bánh xe gần bị hãm 
cứng, ECU gửi dòng điện (5A) đến cuộn dây của 
van điện từ, làm sinh ra một lực từ mạnh. Van 3 vị trí 
chuyển động lên phía trên đóng cửa A và làm mở cửa B

Hình 2.3: Chế độ giảm áp

 Kết quả là dầu phanh từ xy lanh bánh xe qua cửa 
C tới cửa B trong van điện 3 vị trí và chảy về bình 
tích áp. Cùng lúc đó mô tơ bơm hoạt động nhờ tín 
hiệu điện áp 12V từ ECU, dầu phanh được hồi trả 
về xy lanh phanh chính từ bình chứa. Mặt khác cửa 
A đóng ngăn không cho dầu phanh từ xy lanh phanh 
chính vào van điện 3 vị trí và van 1 chiều số 1 và số 
3, áp suất dầu bên trong xy lanh bánh xe giảm, ngăn 
không cho bánh xe bị bó cứng. Mức độ giảm áp suất 
dầu được điều chỉnh bằng cách lặp lại các chế độ 
giảm áp và giữ áp.

- Chế độ giữ áp:  
Khi áp suất trong xy lanh bánh xe giảm hay tăng, 

cảm biến tốc độ gửi tín hiệu báo rằng tốc độ bánh 
xe đạt đến giá trị mong muốn, ECU cấp dòng điện 
2A đến cuộn dây của van điện để giữ áp suất trong 
xy lanh bánh xe không đổi Khi dòng điện cấp cho 
cuộn dây của van điện bị giảm từ 5A (ở chế độ giảm 
áp) xuống còn 2A (ở chế độ giữ áp) lực điện từ sinh 
ra trong cuộn dây cũng giảm. Van điện 3 vị trí dịch 
chuyển xuống vị trí giữa nhờ lực của lò xo hồi vị làm 
cửa A và cửa B đều đóng. Lúc này bơm dầu vẫn còn 
làm việc.

Hình 2.4: Chế độ giữ áp
- Chế độ tăng áp: 

Hình 2.5: Chế độ tăng áp
Khi cần tăng áp suất trong xy lanh bánh xe để tạo 

lực phanh lớn, ECU ngắt dòng điện cấp cho cuộn dây 
van điện .Vì vậy cửa A của van điện 3 vị trí mở và 
cửa B đóng. Nó cho phép dầu trong xy lanh phanh 
chính chảy qua cửa C trong van điện 3 vị trí đến xy 
lanh bánh xe, mức độ tăng áp suất dầu được điều 
khiển nhờ lặp lại các chế độ “tăng” và “giữ áp”.
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Như vậy, khi hệ thống ABS làm việc, bánh xe sẽ 
có hiện tượng nhấp nhả khi phanh và có sự rung động 
nhẹ của xe, đồng thời ở bàn đạp phanh có sự rung 
động do dầu phanh hồi về từ bơm dầu. Đây là các 
trạng thái bình thường khi ABS làm việc.
2.2. Bảo dưỡng cảm biến phanh ABS trên ô tô

Cảm biến tốc độ là bộ phận quan trọng trong hệ 
thống phanh ABS trên xe ô tô. Hệ thống phanh ABS 
có xử lý chính xác hay không; sẽ nhờ vào thông tin 
truyền từ cảm biến. Nếu thông tin cảm biến sai lệch, 
hệ thống sẽ xử lý sai lệch.

Vì lắp ở hốc bánh xe nên cảm biến tốc độ dễ bị 
bám bẩn. Nếu cảm biến 
tốc độ bị bụi bẩn hoặc 
gặp vấn đề, đèn báo lỗi 
phanh ABS sẽ bật sáng. 

Hình 2.6: Cảm biến bánh xe
Theo các nhà sản xuất ô tô, trong bảo dưỡng 

phanh ô tô không thể thiếu hạng mục vệ sinh cảm biến 
định kỳ. Điều này giúp đảm bảo hệ thống ABS được 
hoạt động chính xác. Vệ sinh cảm biến phanh ABS 
khá đơn giản, bạn cũng có thể tự thực hiện tại nhà.
2.2.1. Chuẩn bị: Để vệ sinh cảm biến tốc độ ABS. 
Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ sau: cờ lê số 
10, kích ô tô, khăn sạch, tuýp mở bánh xe, cần siết 
lực, …
2.2.2. Cách vệ sinh cảm biến phanh ABS

Bước 1: Tháo bánh xe ra và xác định vị trí cảm 
biến

Đầu tiên, bạn dùng kích nâng xe lên rồi nhanh 
chóng đặt đội kê vào. Lưu ý hãy kê thật chắc trước 
khi tiến hành những bước tiếp theo. Sau khi tháo 
bánh xe, bạn hãy tìm vị trí cảm biến tốc độ ABS. 
Vị trí cảm biến tốc độ ABS thường nằm ở phía sau 
phanh xe đối với xe dùng phanh đĩa cho toàn bộ 4 
bánh. Với xe dùng phanh tang trống ở bánh xe sau, 
cảm biến ABS thường đặt ở hộp vi sai. Khi tìm thấy 
cảm biến, bạn đánh lái vô lăng xe về phía bên tài nếu 
muốn quan sát cảm biến của bánh xe bên phụ dễ hơn. 
Thực hiện tương tự nhưng ngược chiều với cảm biến 
bên tài.

Bước 2: Tháo cảm biến ABS
Để tháo được cảm biến ABS, bạn cần tháo bu 

lông chân cảm biến và bu lông định vị dây cáp. Tổng 
cộng là 3 bu lông. Thông thường 3 bu lông này có 
kích cỡ 10 ly. Chỉ mở cảm biến khi chắc chắn đã tháo 
đủ 3 bu lông này. Bạn có thể sử dụng thêm loại tua 
vít dẹp nhỏ để tách chân cảm biến. Tuyệt đối không 
kéo dây cảm biến, bởi có thể làm hỏng cảm biến

Bước 3: Vệ sinh cảm biến ABS
Sau khi đã tháo cảm biến ABS, bạn dùng khăn 

sạch để vệ sinh cảm biến. Tuyệt đối không dùng 
nước hay chất tẩy rửa. Cảm biến tốc độ ABS khá dễ 
hư, nên bạn hãy vệ sinh một cách nhẹ nhàng.

Bước 4: Lắp lại cảm biến ABS
Sau khi vệ sinh, bạn lắp lại cảm biến ABS về vị 

trí cũ. Khi lắp lại, bạn nên cẩn thận kiểm tra xem 
dây cáp cảm biến có trục trặc gì không. Nếu không 
có vấn đề gì thì có thể lắp bánh xe vào. Khi này, đèn 
báo lỗi phanh ABS có thể sẽ bật sáng trong vài ngày 
trước khi trở về tình trạng bình thường.
2.3. Bảo dưỡng các bộ phận còn lại của phanh ABS 
trên ô tô

- Thường xuyên kiểm tra các đầu nối của các dây 
điện, nếu rơ lỏng thì phải xử lý.

- Mức dầu phanh phải đảm bảo , các ống dẫn dầu 
phải kín.

- Chất lượng má phanh, trống phanh hoặc đĩa 
phanh phải tốt.

- Thường xuyên theo dõi đèn phanh ABS trên táp 
lô, nếu khí xe hoạt động mà sang lên nghĩa là phanh 
có lỗi.
3. Kết luận

Việc tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động và 
bảo dưỡng hệ thống phanh ABS trên xe ô tô giúp cho 
người sử dụng biết được các hư hỏng có thể xảy ra. 
Từ đó có thể phát hiện và xử lý các hư hỏng trong hệ 
thống phanh ABS, trong bài này tác giả đề cập đến 
một số lỗi cơ bản và xử lý, muốn đọc được tất cả các 
lỗi của phanh ABS thì cần phải sử dụng máy chẩn 
đoán. Việc phát hiện và xử lý kịp thời các lỗi của hệ 
thống phanh ABS giúp xe hoạt động an toàn và hiệu 
quả hơn.
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